
TH HT 22 KH vụ TH HT 23

T6/2022 HT23 T6/2023 T.Phố T.Biên T.Châu DMC C.Thành H.ThànhBến Cầu Gò Dầu Tr.Bàng TH/KH TH/CK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=5/4 16=5/3

A Tổng DT gieo trồng 55,405 69,830 53,374 687 2,065 1,177 5,085 10,676 644 10,908 8,606 13,528 76.4 96.3

I Cây lương thực 43,886 46,250 43,330 505 661 85 2,246 10,167 452 10,156 6,937 12,121 93.7 98.7

1 Cây lúa 43,097 45,000 42,427 480 561 25 1,916 10,123 450 10,126 6,652 12,094 94.3 98.4

2 Cây bắp 789 1,250 903 25 100 60 330 44 2 30 285 27 72.2 114.4

II Cây có củ 3,946 13,280 3,289 5 796 947 1,125 76 266 74 24.8 83.3

1 Khoai lang 2 2 2

2 Cây mì 3,773 13,000 3,125 796 947 1,070 67 171 74 24.0 82.8

3 Cây có củ khác 171 280 162 5 55 9 93 57.9 94.7

III Cây thực phẩm 6,179 7,300 5,948 177 590 145 1,710 370 190 492 1,206 1,068 81.5 96.3

1 Rau các loại 5,268 6,500 5,176 139 575 134 1,350 356 185 472 1,004 961 79.6 98.3

2 Đậu các loại 912 800 772 38 15 11 360 14 5 20 202 107 96.5 84.7

IV
Cây công nghiệp hàng 

năm 
664 1,200 336 18 4 18 2 45 145 105 28.0 50.6

1 Đậu phộng          144 450 83 11 2 25 45 18.3 57.3

2 Mía 585 600 323 70 4 5 244 53.8 55.2

Mía (trồng mới) 377 100 128 4 5 120 128.3

3 Thuốc lá              20

4 Cây mè               8 50 12 7 5 24.0 160.0

5
Cây khác (bố, lát, hoa, cây 

cảnh, ớt…)             
115 600 113 8 45 60 18.8

V
Cây hàng năm khác (cỏ, 

thức ăn GS…)
731 1,800 473 45 215 53 160 26.3 64.7

Nguồn số liệu: Các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, thị xã, thành phố

Diện tích mía: chỉ lấy diện tích mía trồng mới

Biểu 1: TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY HÀNG NĂM VỤ HÈ THU 2023

 (tính đến ngày 02/6/2023)

Đơn vị tính: Ha

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-SNN ngày        /6/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

STT Hạng mục
Phân theo huyện, thị So sánh (%)
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